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TCG - Web & Marketing tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách
hàng trên khắp nước Đức. Với chuyên môn vững vàng và sự tận tâm,
chúng tôi cam kết mang đến giải pháp giúp doanh nghiệp của bạn phát
triển vượt bậc.
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- TCG WEB & MARKETING -

"Sự thịnh vượng của
khách hàng chính là 
thành công của TCG."

6



1. GIỚI THIỆU VỀ TCG -
WEB & MARKETING
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Từ khi được thành lập tại München
vào năm 2016, TCG Web & Marketing
luôn nỗ lực hoàn thiện, làm mới và đa
dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ của
mình. Với tập thể nhân viên giàu kinh
nghiệm, sáng tạo và nhiệt huyết, TCG
Web & Marketing có thể đáp ứng mọi
nhu cầu về quảng cáo sản phẩm, tiếp
thị trực tuyến của kiều bào Việt Nam
trên toàn lãnh thổ nước Đức. 

CHUNG TAY XÂY
THỊNH VƯỢNG

1.1. PHƯƠNG CHÂM
HOẠT ĐỘNG
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1.2. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO
Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ số, việc lựa chọn một kênh
tiếp thị phù hợp là câu hỏi hàng đầu của các doanh nghiệp. Thấu hiểu được
điều đó, Ban lãnh đạo của TCG Web & Marketing, tập thể những người Việt
trẻ trưởng thành tại Đức, am hiểu văn hóa và thông thạo ngôn ngữ, mang
khao khát được chung tay, góp sức đưa cộng đồng kiều bào Việt Nam tại
Đức ngày càng phát triển, thịnh vượng. Với kinh nghiệm chuyên sâu và đa
dạng trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và kỹ thuật IT, Ban lãnh đạo TCG
Web & Marketing sẽ tư vấn những chiến dịch quảng cáo phù hợp cho khách
hàng, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

TRẦN CHÍ TÂM NGUYỄN THỊ THU HÀ TRẦN THẾ ANH

Từng là một chuyên gia hệ
thống tích hợp công nghệ
thông tin, với bề dày kinh
nghiệm nhiều năm trong lĩnh
vực Quản trị IT và Tiếp thị
Trực tuyến, là người cầu toàn,
đề cao sự chăm chỉ và tận
tụy, anh Chí Tâm luôn nỗ lực
hết mình cho mọi dự án của
khách hàng từ thời điểm lên
kế hoạch, triển khai thực hiện
cho đến khi nhận được kết
quả cuối cùng.

Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị
IT (Chuyên ngành IT của
Chính phủ) và có nhiều năm
làm việc trong lĩnh vực
Truyền thông mạng Xã hội.
Với kiến thức chuyên sâu về
Công nghệ thông tin cùng sự
sắc sảo, nhạy bén trong Kinh
doanh, chị Thu Hà có thể tư
vấn cho khách hàng những
Chiến lược phù hợp nhất để
phát triển Kinh doanh thông
qua tiếp thị Trực tuyến.

Công việc đầu tiên từ
ngành Tài chính và là
Chuyên gia quản trị hệ
thống SAP, anh Thế Anh với
nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực quảng cáo
Google có thể tư vấn
chuyên sâu cho khách hàng
về tất cả các công cụ mới
nhất của Google như tối ưu
hóa hiệu quả tìm kiếm
Google, Google Business,
SEM, SEO, v.v.

Sáng lập & Tổng Giám Đốc Đồng sáng lập
Giám đốc Truyền thông & Tiếp thị

Quản lý & 
Chuyên gia quảng cáo

Google 

1
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"Một bức ảnh
thay triệu lời nói."
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1.3. TCG
WEB & MARKETING 

Berlin - Trụ sở chính
München - Văn phòng đại diện

02 TRỤ SỞ

03 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tiếp thị trực tuyến - Tăng
đơn đặt hàng, lượt tương
tác, kết nối với khách hàng
trực tuyến, quản trị mạng xã
hội. 

Thiết kế & quản trị Website,
- Xây dựng & chăm sóc
Website, dịch vụ Webshop,
TableTap, phục hồi dữ liệu,
v.v.

Quay phim & Chụp hình
chuyên nghiệp - Chụp hình
sản phẩm, quay phim
quảng cáo.

Thiết kế & In ấn - Thiết kế
Logo, Menu, Flyer, Plakat,
Voucher, Biển bảng, Máy in
Bon, Áo phông, hệ thống
Kamera, Kasse v.v.

01 MỤC TIÊU 
Mang đến sự thịnh vượng
cho khách hàng 
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2. TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN
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Chi phí
tối thiểu.
Hiệu quả
tối ưu. 

2.1 DỊCH VỤ ONLINE MARKETING
Với đội ngũ Marketing chuyên nghiệp có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực Tiếp thị Trực tuyến, TCG có thể
hoạch định chiến lược Marketing chi tiết, rõ ràng cho
khách hàng, cùng với bộ từ khóa tìm kiếm (keywords)
phù hợp cho từng loại hình kinh doanh, từ đó giúp nâng
cao sự xuất hiện của doanh nghiệp trong các công cụ
tìm kiếm của các nền tảng nhằm gia tăng lượt tương tác
và doanh số bán hàng.
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Gói 01

Cung cấp bộ từ khóa (keywords) phù hợp và có hiệu suất
cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.
Chạy quảng cáo trên Google để tiếp cận được lượng
khách hàng tiềm năng.

Dịch vụ bao gồm 

Phí dịch vụ: 120€/tháng
Ngân sách quảng cáo Google: từ 100€ - 300€/tháng

Chi phí 
GOOGLE ADS

Gói 02 SOCIAL MEDIA

12 story trên Facebook và Instagram
4-5 bài đăng trên Facebook và Instagram
Sáng tạo nội dung và thiết kế hình ảnh
Lập kế hoạch đăng bài hiệu quả 
Chạy quảng cáo và phân chia ngân sách tối ưu trên
Facebook và Instagram nhằm tiếp cận nhóm đối tượng
khách hàng tiềm năng
Phân tích và cung cấp Report theo quý 3 tháng/lần 

Chi phí 
Phí dịch vụ: 499€/tháng
Ngân sách quảng cáo Facebook & Instagram:
từ 150€ - 400€/tháng

Dịch vụ bao gồm 

14

2.2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
ONLINE MARKETING



Gói 03

Chạy quảng cáo trên Google Ads (như Gói 1)
Trả lời đánh giá Google
Đăng hình ảnh mới trên Google & Tripadvisor
Chăm sóc và hỗ trợ Website được thiết kế tại TCG 

Dịch vụ bao gồm 

Phí dịch vụ: 450€/tháng
Ngân sách quảng cáo Google: từ 150€ - 300€/tháng

Chi phí 
GOOGLE & TripAdvisor 

Gói 04 GOOGLE & SOCIAL MEDIA

12 story trên Facebook và Instagram
4 - 5 bài đăng trên Facebook và Instagram
3 - 4 bài đăng trên Google
3 - 4 hình ảnh mới trên Google & TripAdvisor
Sáng tạo nội dung và thiết kế hình ảnh
Lập kế hoạch đăng bài hiệu quả 
Chạy quảng cáo và phân chia ngân sách tối ưu trên Social
Media và Google Ads nhằm tiếp cận nhóm khách hàng tiềm
năng.
Trả lời đánh giá Google
Phân tích và cung cấp Report theo quý 3 tháng/lần
Tư vấn kế hoạch quảng cáo cho 3 tháng
Chăm sóc và hỗ trợ Website được thiết kế tại TCG

    * Tuỳ chọn: Quản lí thông tin trên Apple Map 100€/tháng

Chi phí 
Phí dịch vụ: 880€/tháng
Ngân sách quảng cáo Facebook, Instagram & Google:
từ 550€/tháng

Dịch vụ bao gồm 
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Chi phí: 1.299€/tháng
Ngân sách quảng cáo Facebook, Instagram, Tiktok & Google:
từ 800€/tháng

Hỗ trợ Social Media hàng tháng : Quay phim 3-4 video ngắn
(10-15s) cho các nền tảng Facebook, Instagram & Tiktok Reels
HOẶC Chụp ảnh 2-3 món ăn, 1 đồ uống, không gian nhà hàng
12 Story trên Facebook và Instagram
4 - 5 bài đăng trên Facebook và Instagram
3 - 4 bài đăng trên Tiktok
3 - 4 bài đăng trên Google
3 - 4 hình ảnh trên Google & TripAdvisor
Sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh trên Social Media
Lập kế hoạch đăng bài hiệu quả 
Chạy quảng cáo và phân chia ngân sách tối ưu trên các nền
tảng Google Ads và Social Media nhằm tiếp cận nhóm đối
tượng khách hàng tiềm năng
Trả lời đánh giá Google
Phân tích và cung cấp Report theo quý 3 tháng/lần
Tư vấn kế hoạch quảng cáo cho 3 tháng 
Chăm sóc và hỗ trợ Website được thiết kế tại TCG

    * Tuỳ chọn: Gói quay phim và chụp ảnh có thể thay đổi theo tháng
    * Tuỳ chọn: Quản lí thông tin trên Apple Map 100€/tháng
 

GOOGLE & SOCIAL MEDIA+Gói 05

Chi phí 

Dịch vụ bao gồm 
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Lưu ý:
Với các gói bao gồm dịch vụ Chụp hình và Quay Phim, phụ thu chi phí di chuyển (từ 150€)
tùy thuộc vào khoảng cách đi lại ngoài khu vực Berlin và München. Để tiết kiệm chi phí di
chuyển, TCG sẽ đến quay phim và chụp hình 2 tháng/lần.
Chi phí ngân sách (budget) để quảng cáo trên Facebook, Instagram, Tiktok & Google sẽ
trừ trực tiếp vào tài khoản của TCG.
Hỗ trợ và đăng bài trên Website chỉ dành cho Website được thiết kế tại TCG.
Thêm 12 story trên Facebook & Instagram: + 140 EUR
Thời hạn ký kết hợp đồng tối thiểu là 6 tháng cho tất cả các gói.  



SOCIAL MEDIA+Gói 06

Chi phí 
Chi phí: 999€/tháng
Ngân sách quảng cáo Facebook, Instagram & Tiktok:
từ 500€/tháng

Hỗ trợ Social Media hàng tháng : Quay phim 3-4 video ngắn
(10 - 15s) cho các nền tảng Facebook, Instagram & Tiktok
HOẶC Chụp ảnh 2-3 món ăn, 1 đồ uống, không gian nhà hàng
12 Story trên Facebook và Instagram
4 - 5 bài đăng trên Facebook và Instagram
3 - 4 bài đăng trên Tiktok
Sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh trên Social Media
Lập kế hoạch đăng bài hiệu quả 
Chạy quảng cáo và phân chia ngân sách tối ưu trên các nền
tảng Social Media nhằm tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng
tiềm năng
Phân tích và cung cấp Report theo quý 3 tháng/lần
Tư vấn kế hoạch quảng cáo cho 3 tháng 
Chăm sóc và hỗ trợ được thiết kế tại TCG

    * Tuỳ chọn: Gói quay phim và chụp ảnh có thể thay đổi theo tháng
    * Tuỳ chọn: Quản lí thông tin trên Apple Map 100€/tháng

Dịch vụ bao gồm 
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Lưu ý:
Với các gói bao gồm dịch vụ Chụp hình và Quay Phim, phụ thu chi phí di chuyển (từ 150€)
tùy thuộc vào khoảng cách đi lại ngoài khu vực Berlin và München. Để tiết kiệm chi phí di
chuyển, TCG sẽ đến quay phim và chụp hình 2 tháng/ lần
Chi phí ngân sách (budget) để quảng cáo trên Facebook, Instagram, Tiktok & Google sẽ
trừ trực tiếp vào tài khoản của TCG.
Hỗ trợ và đăng bài trên Website chỉ dành cho Website được thiết kế tại TCG.
Thêm 12 story trên Facebook & Instagram: + 140 EUR
Thời hạn ký kết hợp đồng tối thiểu là 6 tháng cho tất cả các gói.  



Gói COMING SOON

Tạo trang và hoàn thiện thông tin trên các nền tảng Facebook,
Instagram, Google Business và Tripadvisor
Sáng tạo nội dung và thiết kế hình ảnh cho 2 bài đăng và 2 Story trên
Facebook & Instagram 
Chạy quảng cáo và phân chia ngân sách tối ưu trên Facebook và
Instagram nhằm tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng

Dịch vụ bao gồm 

Chi phí tạo trang trên các nền tảng: 120€
Chi phí tạo nội dung Facebook & Instagram: 199€/tháng
Ngân sách quảng cáo Facebook và Instagram: từ 150€/tháng

Chi phí 
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Chuyên Gia Marketing Riêng Cho Nhà Hàng Của Bạn
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Phí dịch vụ: 4.999€/tháng
Ngân sách quảng cáo các nền tảng: từ 1.300€/tháng

Gói dịch vụ này mang đến cho bạn một đối tác chiến lược - một chuyên gia
tiếp thị cá nhân, tận tụy và chuyên nghiệp, một người quản lý riêng biệt
dành riêng cho nhà hàng của bạn, đồng hành cùng bạn từ việc lập kế
hoạch đến triển khai chiến lược và đánh giá hiệu suất.

Dịch vụ bao gồm :

Chi phí:

Lên kế hoạch chi tiết về Online- và Offline-Marketing 
Chụp ảnh và quay video hàng tháng
Xây dựng và chăm sóc các tài khoản trên mạng xã hội như Google,
Tripadvisor, Facebook, Instagram, Tiktok
Quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Google Ads, Facebook
Ads, Instagram Ads
Tư vấn và lập kế hoạch về sự kiện, hoạt động phù hợp với từng thời
điểm, mục đích, và ngân sách của nhà hàng
Phân tích và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch, nội dung và quảng
cáo, từ đó điều chỉnh chiến lược tiếp thị.

PRIVATE MARKETING
MANAGER 

Gói PREMIUM: 



3. DỊCH VỤ QUAY PHIM -
CHỤP HÌNH
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3.1. DỊCH VỤ CHỤP
HÌNH SẢN PHẨM 

Món ăn ngon trước tiên phải đẹp -
Một món ăn được trình bày hấp dẫn
và không gian nhà hàng đẹp sẽ thu
hút được thêm nhiều khách hàng. Đội
ngũ sáng tạo và giàu kinh nghiệm
của TCG sẽ mang đến những hình
ảnh đẹp và ấn tượng nhất. 
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"Sự sáng tạo và trang
thiết bị hiện đại tạo
nên sự chuyên nghiệp
và khác biệt trong
từng bức hình."
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15

"Sự chuyên nghiệp và
phong cách riêng -
mỗi khung hình là một
ngôn ngữ thị giác, tự
nói lên sự hoàn hảo và
đẳng cấp!"

23

Ảnh: Citta 
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Gói 01 Ảnh sản phẩm có phông nền Decor

Chi phí 
Chi phí: 600€

Nội dung
  Lựa chọn 1:

9 món ăn khác nhau 
3 đồ uống khác nhau 
Không gian nhà hàng

Lựa chọn 2:
15 món ăn khác nhau 

Thời gian 
Thời lượng không quá 4 giờ

Ảnh sản phẩm không có phông nền

Chi phí Nội dung Thời gian Lựa chọn 

50 Món

80 Món

120 Món

450€

550€

800€

3 giờ

4 giờ

5 giờ

1

2

3

Gói 02

3.2. BẢNG GIÁ CHỤP HÌNH
SẢN PHẨM

Ảnh: Royal Dragon
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Gói 03

Gói Tổng hợp
Chi phí 

Chi phí: 1.200€

Nội dung
7-9 món ăn khác nhau (có phông nền decor)
Tối đa 120 sản phẩm (không có phông nền)
1-3 đồ uống khác nhau
Không gian nhà hàng

Thời gian 
Thời lượng không quá 10 giờ

Lưu ý:

Phụ thu chi phí di chuyển (từ 150€) tùy thuộc vào khoảng cách đi lại đối với quý
khách ngoài khu vực Berlin và München.
Phụ thu 50€ / 1 giờ cho mỗi giờ chụp thêm. 

25

Ảnh: Sumi 



3.3. DỊCH VỤ QUAY PHIM
QUẢNG CÁO 

Các đoạn video ngắn về món ăn (food
video) hiện đang là xu thế chủ đạo trong
tiếp thị ngành nhà hàng, ăn uống. Theo
khảo sát của Facebook, food video hiện là
nội dung video phổ biến nhất trên nền tảng
mạng xã hội này. Một đoạn phim ngắn giới
thiệu về nhà hàng và món ăn sẽ giúp thu hút
thêm rất nhiều thực khách đến với quán.
TCG Web & Marketing có thể mang đến
những thước phim ấn tượng nhất cho khách
hàng với chi phí vô cùng hợp lý.

Ảnh: Anh Ba
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"Một đoạn phim quảng cáo thành
công là sự kết hợp giữa tay nghề
chuyên nghiệp của quán và kỹ
thuật dựng phim của TCG."



3.4. BẢNG GIÁ QUAY PHIM QUẢNG CÁO

Lưu ý:

Phụ thu chi phí di chuyển (từ 150€) tùy thuộc vào khoảng cách đi lại đối với quý
khách ngoài khu vực Berlin và München.
Phụ thu 50€ / 1 giờ cho mỗi giờ quay thêm. 

Gói 01 

Chi phí: 750€
Chi phí 

Nội dung
Quý khách sẽ nhận được 1 Video 15 giây dưới hai
định dạng sau:

Khung hình ngang (Full HD 16:9 Format) để đăng
bài Post trên Facebook & Google
Khung hình dọc (Full HD 9:16) để đăng Instagram 

Thời gian 
Thời gian quay không quá 3 giờ

15s

Gói 02

Chi phí 
Chi phí: 1.050€

Nội dung
Quý khách sẽ nhận được 1 Video 30 giây dưới hai định
dạng sau:

Khung hình ngang (Full HD 16:9 Format) để đăng
bài Post trên Facebook & Google
Khung hình dọc (Full HD 9:16) để đăng Instagram

Thời gian 
Thời gian quay không quá 5 giờ

30s
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Chi phí: 1.850€

3.4. BẢNG GIÁ QUAY PHIM QUẢNG CÁO

Lưu ý:

Phụ thu chi phí di chuyển (từ 150€) tùy thuộc vào khoảng cách đi lại đối với quý
khách ngoài khu vực Berlin và München.
Phụ thu 50€ / 1 giờ cho mỗi giờ quay thêm. 

Gói 03 

Chi phí 

Nội dung
Quý khách sẽ nhận được 2 video sau:

Video 60 giây khung hình ngang (Full HD 16:9
Format) để đăng bài Post trên Facebook &
Google
Video 15 giây dưới hai định dạng: khung hình
ngang (Full HD 16:9 Format) và khung hình dọc
(Full HD 9:16) để đăng Instagram. Nội dung Video
15 giây sẽ được tóm tắt lại từ Video 60 giây 

Thời gian 
Thời gian quay không quá 7 giờ

Gói 04

Chi phí 
Chi phí: 1.000€

Nội dung
Quý khách sẽ nhận được 4 Videos 15s khung dọc
(Full HD 9:16) phù hợp cho các nền tảng Social
Media Reels 
Video sẽ gồm 2-3 góc quay, được quay bằng điện
thoại và chỉnh sửa theo hiệu ứng Trending trên các
nền tảng
Quay phim bằng thiết bị chuyên nghiệp: +400€ 

Thời gian 
Thời gian quay không quá 3 giờ

60s
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4. THIẾT KẾ & QUẢN TRỊ
WEBSITE & WEBSHOP
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01 - TƯƠNG THÍCH MỌI THIẾT BỊ
Trang chủ được thiết kế và phát triển hiện đại, có
khả năng đáp ứng mọi thiết bị và môi trường của
người dùng theo màn hình thiết bị (điện thoại,
máy tính bảng, máy tính).

02 - BẢO MẬT
Trang web được bảo vệ an toàn theo tiêu chuẩn
SSL, đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy
chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và
an toàn tuyệt đối. 

03 - THIẾT KẾ & NGÔN NGỮ 
Thiết kế, màu sắc, phong cách và hiệu ứng của
website được tối ưu hóa theo yêu cầu của từng
khách hàng. Nội dung thể hiện trên website sẽ do
người viết nội dung chuyên nghiệp đảm nhận
bằng tiếng Anh và Đức. 

04 - SỬ DỤNG HÌNH CỦA CHÍNH CƠ SỞ
KINH DOANH 

05 -  CÔNG CỤ ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN
TIỆN LỢI 

Đội ngũ nhiếp ảnh của TCG sẽ đến cơ sở kinh
doanh của khách hàng để chụp hình ảnh sản
phẩm, chân dung nhân viên, không gian nhà
hàng. 25 bức ảnh sẽ được xử lý chuyên nghiệp
và dùng cho thiết kế website.

Đặt chỗ trực tuyến sẽ được gửi xác nhận qua
Email của tiệm và khách hàng, ngoài ra còn đi
kèm với tính năng thay đổi lịch hẹn.

06 - TỐI ƯU HÓA SỰ HIỆN DIỆN KHI TÌM KIẾM
TRÊN GOOGLE VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC 

TCG cung cấp dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm
kiếm (SEO) căn bản trên Google và hỗ trợ bảo trì
Website miễn phí trong 3 tháng bao gồm: sao lưu
trang, cài đặt các bản cập nhật, các Angebot,
hình ảnh mới, cũng như các tính năng khác.

4.1 DỊCH VỤ THIẾT KẾ
VÀ BẢO TRÌ WEBSITE

Vì sao nên lựa chọn xây
dựng website cùng TCG
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Lợi ích khi thuê Website thay vì sở hữu:
1.  Giảm thuế hàng tháng (Monatlich steuerlich absetzbar)
2. Chi phí hàng tháng chỉ từ 170€
3. Được miễn phí hosting lên đến 15€/tháng
4. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi bị Hacker tấn công
5. Website được cập nhật liên tục các tính năng và hệ điều hành mới

nhất

Một số trang Web và Online Shop đã được thực
hiện bởi TCG Web & Marketing: 

www.kokochi-restaurant.de

www.vietaroma.de

www.969-kyoto.de

4.2. CHI PHÍ DỊCH VỤ WEBSITE 

Ưu đãi đặc biệt cho Quý khách hàng khi thuê chung Website và
Webshop chỉ từ 250€ thay vì 299€ so với thuê riêng lẻ: Website cao
cấp (199€) và Webshop (100€).

Ưu đãi của TCG :
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www.chuminh-restaurant.de
WEBSITE BASIC - ONEPAGE WEBSITE BASIC - MULTIPAGE

WEBSITE PREMIUM WEBSITE PREMIUM & WEBSHOP

http://www.kokochi-restaurant.de/
http://www.vietaroma.de/
http://www.969-kyoto.de/
http://www.chuminh-restaurant.de/


Website thiết kế theo mẫu cơ bản

Hỗ trợ miễn phí bảo trì, cập nhật website,
hình ảnh, nội dung v.v. đến khi kết thúc
hợp đồng

Bảo mật thông tin website theo tiêu chuẩn SSL

Trang web lập trình theo Google SEO cơ bản 

Chi phí 

Gói 01: Sở Hữu Vĩnh Viễn 

Tính năng bao gồm
1000€ 1300€ 2850€ 3450€

Website thiết kế theo mẫu mong muốn

Nhân sự chuyên viết nội dung cơ bản

Nhân sự chuyên viết nội dung theo mong muốn

Chụp ảnh chuyên nghiệp (Paket 1)

3 tháng miễn phí bảo trì, cập nhật website, hỗ
trợ hình ảnh, nội dung

Bảo mật thông tin website theo tiêu chuẩn SSL

Hỗ trợ ảnh Adobe Stock

Trang web lập trình theo Google SEO cơ bản 

Tính năng đặt bàn

Hỗ trợ tiếng Anh

Gói 02: Thuê Theo Tháng 

Tính năng bao gồm Chi phí 

Website thiết kế theo mẫu mong muốn

Nhân sự chuyên viết nội dung theo mong muốn

Chụp ảnh chuyên nghiệp (Paket 1)

Hỗ trợ ảnh Adobe Stock

Tính năng đặt bàn

Hosting miễn phí, cập nhật

Hỗ trợ tiếng Anh

Webshop Basic (Premium: +40€/tháng)

170€ 199€ 250€

*Điều kiện: Hợp đồng kí kết ít nhất 1 năm (Lưu ý: Sau 1 năm Khách hàng có thể mua lại Website để sở hữu vĩnh viễn với
giá 2150€ cho gói 170€ và 2650€ cho gói 199 €)

** Lưu ý: 
Phụ thu chi phí nhập liệu menu trên webshop lần đầu: 150€
Phương thức thanh toán qua Paypal: 20€/tháng (tùy chọn)
Máy in Bon tích hợp với Webshop: 495€ (tùy chọn)

230€

33*Phụ thu chi phí di chuyển (từ 150€) tùy thuộc vào khoảng cách đi lại đối với quý khách ngoài khu vực Berlin và München.



Website One-Page tối giản và hiện
đại

Truy cập dễ dàng, nhanh chóng với nội
dung ngắn gọn và đầy đủ

Thiết kế với khả năng tự thích ứng với
mọi loại thiết bị (Responsive Design)

Tính năng đặt bàn tiện lợi cho cả khách
hàng và doanh nghiệp

Multi-Page - Khiến bố cục rõ ràng và
tiện lợi cho nhiều thông tin và hình ảnh,
hỗ trợ tốt hơn cho quảng cáo

Gói Website 1.000€:

Gói Website 1.300€ sẽ sở
hữu thêm:

Điều hướng đơn giản và dễ tìm kiếm

Nội dung và giao diện được thiết kế
chuyên sâu hơn

Bảo mật thông tin, dữ liệu cho khách
hàng và doanh nghiệp theo tiêu chuẩn
mới nhất
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01 - ĐẶT HÀNG ONLINE

4.3. DỊCH VỤ THIẾT KẾ
VÀ BẢO TRÌ WEBSHOP

Vì sao nên lựa chọn thực 
hiện webshop cùng TCG

Đặt hàng, đặt bàn online đơn giản 
(1-click-shopping)

02 - TÙY CHỈNH LỊCH HOẠT ĐỘNG
Tùy chỉnh lịch nghỉ, đóng cửa, thời gian
giao/nhận hàng

03 - QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Nhận thông tin đặt hàng gửi về email. Chủ
động quản lý, lưu trữ, in ấn đơn hàng (qua
máy in Bondrucker của TCG)

04 - TÍNH TOÁN CHI PHÍ GIAO HÀNG
Tính toán chi phí giao hàng qua Google
Maps hoặc theo mã bưu điện PLZ

05 - GIAO DIỆN MỚI
Webshop phiên bản mới sở hữu giao diện
đa dạng, hiện đại và bắt mắt hơn. Thiết
kế trực quan, thân thiện cùng hình ảnh
sắc nét giúp khách dễ dàng lựa chọn và
gọi món nhiều hơn. Hệ thống luôn được
cập nhật để đảm bảo hiệu suất mượt mà
và trải nghiệm tối ưu cho người dùng

Chạy tích hợp chương trình giảm giá trực
tiếp trên webshop hoặc coupon giảm giá:
trị giá đơn hàng, áp dụng với các đơn
nào, thời gian áp dụng. v.v. 

 06 - CHẠY TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH
GIẢM GIÁ HOẶC QUA COUPON
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Đối với những nhà hàng chưa có
Website, TCG Web & Marketing
sẽ hỗ trợ làm trang chủ và
Webshop.
(Điều kiện: Hợp đồng kéo dài ít
nhất 1 năm, hủy trước 2 tháng
nếu muốn kết thúc hợp đồng)

4.4. CHI PHÍ DỊCH
VỤ WEBSHOP

*Tùy chọn:
Landingpage bao gồm tính
năng đặt bàn: 30€/tháng 
Hệ thống máy in tích hợp
Webshop: 495€ 

Phí thuê Webshop:
Basic: ............... 100€/tháng
Premium: ....... 140€/tháng

Chi phí dựng và nhập liệu
thông tin menu trên
Webshop lần đầu: 150€
Hosting: 10 €/tháng (nếu
chưa có trang web và tên
miền)

Chi phí
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BASIC

PREMIUM

 BASIC PREMIUM

https://pankow-delivery.roji-berlin.de/product-cat/beliebte-gerichte/
https://www.saizu-restaurant.de/


TABLETAP LÀ GÌ ?
TableTap là một công nghệ mới, đem đến trải nghiệm độc đáo
và tiện lợi cho khách hàng của bạn trong việc đặt đồ và yêu
cầu thanh toán tại bàn từ điện thoại di động của họ.

CÁCH SỬ DỤNG TABLETAP
TableTap cung cấp hai phương pháp tiện lợi để thực hiện việc
này: khách hàng có thể quét mã QR Code hoặc sử dụng chip
NFC (chip từ trường) được tích hợp sẵn trên bàn. Qua đó, khách
hàng có thể dễ dàng truy cập menu, lựa chọn món ăn, thêm
ghi chú và yêu cầu thanh toán ngay tại chỗ, mà không cần
phải chờ đợi nhân viên phục vụ. 

TẠI SAO BẠN CẦN TABLETAP ?
Công nghệ tiên tiến, tiết kiệm
Giải quyết vấn để nhân sự 
Giảm thời gian chờ đợi của khách hàng
Tăng cường hiệu quả kinh doanh
Chi phí đầu tư thấp
Quản lý thông minh, dễ dàng

Tapable

4.5. DỊCH VỤ TABLETAP

Bezahlen

Bestellen

SCAN ME!
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4.6. CHI PHÍ DỊCH VỤ TABLETAP

Phí dịch vụ: 30€/tháng

Gói 01 Chi phí 

BASIC
Dành cho các nhà hàng có mô hình nhỏ từ 1 -15 bàn

Phí dịch vụ: 50€/tháng

Gói 02
Chi phí 

STANDARD
Dành cho các nhà hàng có mô hình vừa và nhỏ
từ 16 - 30 bàn

Phí dịch vụ: 60€/tháng

Gói 03
Chi phí 

ADVANCED
Dành cho các nhà hàng có mô hình vừa từ 31
- 60 bàn

Phí dịch vụ: 80€/tháng

Gói 04
Chi phí 

PREMIUM
Dành cho các nhà hàng có mô hình lớn từ 60 bàn
trở lên

Chi phí lắp đặt ban đầu:

Chi phí dựng và nhập liệu thông tin menu lần đầu: 150€ 
      (đã bao gồm thiết kế, in ấn, tạo mã QR Code và cài đặt chip NFC)

Hệ thống máy in tích hợp với TableTap: 495€ 
      (có thể tích hợp máy in với Webshop)
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4.7. HỆ THỐNG MÁY IN 

1 x Máy in Bon (Bondrucker) Epson T20iii 
1 x Máy tính bo mạch đơn Raspberry 4 đã được lập trình sẵn 
1 x Dây cáp USB 
1 x Dây cáp mạng LAN dài 3 mét.
2 x Dây điện (Stromkabel)
Phần mềm độc quyền của TCG được tích hợp sẵn với Webshop
và TableTap
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng đi kèm
Tính năng của máy in:

Hệ thống máy in của TCG: ................................................................... 495€

1. Tiết kiệm giấy
2. Tuổi thọ máy: lên đến 15 triệu dòng
3. Tốc độ in lên đến 250 mm/giây
4. Hai mô hình: một mô hình có USB và giao diện nối

tiếp, một mô hình kết nối dây mạng

Chi phí

Bao gồm:
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5. THIẾT KẾ VÀ IN ẤN 
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5.1. THIẾT KẾ LOGO

Mẫu

Logo là bộ mặt của một doanh nghiệp và là một trong
những dấu ấn giúp khách hàng nhớ về doanh nghiệp. Sở
hữu một logo đẹp và ấn tượng sẽ là lợi thế lớn cho doanh
nghiệp trong việc phát triển kinh doanh và xây dựng
thương hiệu. 

Chi phí

Chọn 1 trong 5 Mẫu thiết kế Logo cơ bản
Sửa tối đa 3 lần

Bộ nhận diện thương hiệu
Hướng dẫn sử dụng Logo ở nhiều định dạng
Không tối đa số lần sửa

Thiết kế logo cao cấp ............................................. từ 550€/logo

Thiết kế logo cơ bản ................................................ từ 250€/logo
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5.2. THIẾT KẾ MENU 

Mẫu menu thường

Đối với các nhà hàng, quán ăn, việc sở hữu một menu được
thiết kế hợp lý và ấn tượng sẽ giúp tăng cảm nhận tích cực
của khách hàng về chất lượng, dịch vụ cũng như tăng xác
suất gọi món của khách hàng. 

Click vào link hoặc
scan QR code để xem
các mẫu menu
thường:
https://bit.ly/3Fl4ZTX

SCAN MICH

Thiết kế menu thường ............................................... 650€/20-25 trang

Chi phí
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Mẫu menu cao cấp

Chi phí

Click vào link hoặc scan QR
code để xem các mẫu menu
cao cấp:
https://bit.ly/3AnxUGR

SCAN MICH

Thiết kế menu cao cấp, bao gồm chụp ảnh món ăn phục vụ cho
thiết kế .................................................................. 2.500€/50 trang (cả bìa)
*Chú thích: Chụp tối đa 120 ảnh món ăn (ảnh vector), 12 ảnh decor và ảnh
không gian nhà hàng 

Dịch vụ tùy chọn: 
Dịch sang tiếng Anh ............................................................................ 170€/menu
Sửa lỗi chính tả và chỉnh ngôn ngữ ............................................ 350€/menu
Chỉnh sửa tiếng Đức và dịch sang tiếng Anh ................... từ 500€/menu
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10 quyển: .................................................................................................................. 14€/quyển
Từ 20 -45 quyển: .................................................................................................. 12€/quyển
Từ 50 quyển: .......................................................................................................... 10€/ quyển

Kích thước: Theo yêu cầu
Chất liệu: giấy in cao cấp phủ folie chống nước 170g - 300g bóng/lì

Chi phí

B R O S C H Ü R E
(Dâp ghim, tối đa 32 trang)

5.3. IN ẤN MENU 
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B Ì A  M Ề M

Khổ A4 - 21x29.7 cm .................................................................... từ 14€
Khổ A5 - 14.8x21 cm...................................................................... từ 12€
Khổ vuông - 21x21 cm ................................................................. từ 14€
Khổ 17x24 cm .................................................................................. từ 14€
Khổ 11.5x18 cm ................................................................................. từ 12€
Khổ 12.5x19 cm ................................................................................ từ 12€

Chất liệu: giấy in ảnh chất lượng cao 200g bóng/lì

Chi phí

(Dán keo và khâu chỉ tăng độ bền, giá không đổi, tối thiểu 48 trang)

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo do sự khác biệt về số lượng in ấn và chất lượng giấy. 
Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với TCG để được tư vấn.
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B Ì A  C Ứ N G

Khổ A4 - 21x29.7 cm .......................................................................... từ 18€
Khổ A5 - 14.8x21 cm............................................................................ từ 16€
Khổ vuông - 21x21 cm ....................................................................... từ 18€
Khổ 17x24 cm ........................................................................................ từ 18€
Khổ 13.5x21.5 cm .................................................................................. từ 16€

Chi phí

(Dán keo và khâu chỉ tăng độ bền, giá không đổi, tối thiểu 48 trang)

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo do sự khác biệt về số lượng in ấn và chất lượng giấy. 
Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với TCG để được tư vấn.
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B Ì A  G Ỗ
Bìa gỗ là sản phẩm nổi bật với sự đa dạng về mẫu mã, mang
đến vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Được đánh giá cao về độ
bền và tuổi thọ, bìa gỗ không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà
còn là lựa chọn lâu dài cho người dùng. Đặc biệt, với tính chất
thân thiện với môi trường, bìa gỗ trở thành xu hướng tiêu dùng
bền vững thể hiện đẳng cấp của nhà hàng

Black White

Walnut Green

Oak Blue

Natural Redwine



Khổ vuông - 20x20 cm ......................................................32€ / bìa
Khổ A5 - 15x21 cm..................................................................32€ / bìa
Khổ A4 - 21x30 cm.................................................................38€ / bìa
Khổ DIN Lang - 15x30 cm..................................................38€ / bìa

  Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế và in ấn nội dung Menu

Chi phí

 Mẫu 1
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Khổ vuông - 20x20 cm ......................................................34€ / bìa
Khổ A5 - 15x21 cm..................................................................34€ / bìa
Khổ A4 - 21x30 cm................................................................40€ / bìa
Khổ DIN Lang - 15x30 cm..................................................40€ / bìa

  Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế và in ấn nội dung Menu

Chi phí

 Mẫu 2

Uốn được như giấy - độ linh hoạt cao
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Khổ vuông - 20x20 cm ......................................................34€ / bìa
Khổ A5 - 15x21 cm..................................................................34€ / bìa
Khổ A4 - 21x30 cm................................................................40€ / bìa
Khổ DIN Lang - 15x30 cm..................................................40€ / bìa

  Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế và in ấn nội dung Menu

Chi phí

 Mẫu 3

50



Khổ A4 - 22x31 cm, 
      giấy in chất lượng cao phủ folie chất liệu 135g, 20 trang: 55€ / bìa

Khổ A4 - 24x31,4 cm, 
      kèm Folie, giấy chất lượng cao 250g, 20 trang: 55€ / bìa

       Thêm giấy Wasserdicht 135g: +1,5€/ tờ
       Thêm giấy thường 200g: +1€/ tờ
       Thêm Folie: +0,5€/ folie

  Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế 

Chi phí

B Ì A  D A
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5.4. THIẾT KẾ & IN ẤN TỜ RƠI
(FLYER)

Mẫu (8 mặt)

Tờ rơi (flyer) là một công cụ hiệu quả, tiện lợi cho các cơ sở
kinh doanh mới khai trương, tung sản phẩm mới hoặc các
chương trình quảng cáo có thời hạn. 

Thiết kế tờ rơi.............................................. 290€/6-8 trang

Chi phí
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Trọng
lượng Số lượng Giá

1.000 150€

170g 2.500 250€

5.000 390€

10.000 690€

1.000 190€

250g 2.500 350€

5.000 560€

10.000 990€

Trọng
lượng Số lượng Giá

1.000 200€

170g 2.500 375€

5.000 550€

10.000 990€

1.000 250€

250g 2.500 450€

5.000 780€

10.000 1.300€

Trọng
lượng Số lượng Giá

1.000 250€

170g 2.500 475€

5.000 780€

10.000 1.300€

1.000 350€

250g 2.500 590€

5.000 950€

10.000 1.690€

Trọng
lượng Số lượng Giá

1.000 300€

170g 2.500 550€

5.000 900€

10.000 1.490€

1.000 400€

250g 2.500 670€

5.000 1.050€

10.000 1.890€

Chi phí in ấn

6 mặt (29,7 cm x 21,0 cm) 8 mặt (39,6 cm x 21,0 cm)

10 mặt (50,0 cm x 21,0 cm) 12 mặt (59,4 cm x 21,0 cm)

Flyer được in theo khổ giấy dài (DIN Lang Format)
Trọng lượng giấy chất lượng cao: 150g - 400g 
Lựa chọn: matt (lì) /glänzend (bóng)

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp có yêu cầu khác về thiết
kế và in ấn, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với TCG để được tư vấn.
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5.5. DANH THIẾP
 Mẫu 1: 85x55 mm 

100 cái.....................................................................75€
250 cái....................................................................80€
500 cái....................................................................90€
750 cái....................................................................95€ 
1.000 cái.................................................................110€ 
2.000 cái................................................................125€ 

*Chất liệu: giấy 400g glänzend/matt
*Chi phí QR Code: 36€/năm (optional)

(bao gồm chi phí thiết kế và in ấn)

Chi phí

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp có yêu cầu khác về
thiết kế và in ấn, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với TCG để được tư vấn.
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 Mẫu 2:  85x55 mm
kết hợp QR Code và chip NFC

Thẻ Visitkarte Premium ..................................30€/cái
        (Nhận in từ 5 cái trở lên)

    *Chi phí QR Code: 36€/năm 
    *Chưa bao gồm phí Hosting, miễn phí với khách hàng thuê Website tại TCG

(bao gồm thiết kế, in ấn và cài đặt chip NFC)

Chi phí

Ưu điểm:

Công nghệ mới lạ, tiên tiến, hiện đại
Kết nối với mọi người chỉ trong một cú chạm 
Đối phương có thể trực tiếp lưu thông tin: tên, số điện
thoại, email,... vào danh bạ chỉ qua một nút bấm 
Không phải in ấn nhiều như Visitkarte truyền thống
Được in trên thẻ nhựa PVC cao cấp, sang trọng
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5.6. THẺ TÍCH ĐIỂM

 Mẫu 1: 2 mặt - 85x55 mm 

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp có yêu cầu khác về
thiết kế và in ấn, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với TCG để được tư vấn.

100 cái.....................................................................75€
250 cái....................................................................80€
500 cái....................................................................90€
750 cái....................................................................95€ 
1.000 cái.................................................................110€ 
2.000 cái................................................................125€

*Chất liệu: giấy in chất lượng cao 350 g/qm (có thể viết
và đóng dấu)
*Chi phí QR Code: 36€/năm (optional)
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(bao gồm thiết kế và in ấn)

Chi phí



 Mẫu 2: 4 mặt - 172x50 mm 
kết hợp QR Code và thẻ tích điểm

(bao gồm thiết kế và in ấn)

Chi phí

100 cái......................................................................90€
250 cái.....................................................................115€
500 cái.....................................................................185€
750 cái.....................................................................225€ 
1.000 cái..................................................................285€ 
2.000 cái.................................................................320€ 

*Chất liệu: giấy in chất lượng cao 350 g/qm (có thể viết và đóng dấu)
*Chi phí QR Code: 36€/năm (optional)

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp có yêu cầu khác về
thiết kế và in ấn, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với TCG để được tư vấn.
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50 cái....................................................................110€
75 cái....................................................................115€
100 cái..................................................................120€ 
150 cái..................................................................130€ 
200 cái.................................................................140€

* Chất liệu: giấy Chromokarton 255g

(bao gồm thiết kế và in ấn)

Chi phí

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. 
Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để có giá chính xác

5.7. THẺ ĐÁNH GIÁ GOOGLE
Thẻ đánh giá Google được dùng với mục đích giúp tăng
đánh giá tích cực của khách hàng dành cho dịch vụ, qua
đó giúp tăng tín nhiệm của doanh nghiệp trên Internet và
góp phần tăng doanh thu. 

 Mẫu 1
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Thẻ NFC*  ........................................................................... 30€/cái
          
*Lưu ý: Thẻ chỉ nhận đặt từ 10 cái trở lên
*Chi phí QR Code: 36€/năm (optional)

(bao gồm thiết kế, in ấn và tạo chip NFC)

Chi phí

 Mẫu 2
(có gắn chip NFC)

Thẻ Standard
(không có logo và tên quán)

Thẻ Premium
(có logo, tên quán và QR Code)
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5.8. VOUCHER (GUTSCHEIN) 

Mẫu voucher:

Voucher (Gutschein) hay thẻ tích điểm là một công cụ hữu ích
giúp làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với dịch
vụ, là món quà đầy ý nghĩa để khách hàng làm quà tặng.

Chi phí

Giá thiết kế và in ấn
 100 cái................................................110€
 250 cái...............................................120€
 500 cái...............................................135€
1000 cái..............................................180€
1500 cái..............................................250€
2500 cái.............................................290€
5000 cái.............................................460€
10000 cái...........................................750€

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo,
Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để có giá chính xác
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5.9. PHONG BÌ
Mẫu phong bì:

Giá thiết kế và in ấn
100 cái.................................................145€
250 cái................................................160€
500 cái................................................170€
1.000 cái............................................200€
1.500 cái.............................................255€
2.000 cái............................................290€
5.000 cái...........................................400€
10.000 cái..........................................690€

Chi phí

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo,
Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để có giá chính xác
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5.10. BIỂN BẢNG & ÁP PHÍCH
(PLAKATE)  

Áp phích là công cụ hữu ích giúp làm gia tăng nhận diện
thương hiệu nơi đông người. 

Giá thiết kế áp phích .......................... từ 50€
Giá in ấn tùy theo yêu cầu, kích thước,.... 

Chi phí

Mẫu áp phích:

Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để có giá chính xác
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5.11. STICKER

Mẫu sticker lẻ (6cm)Mẫu sticker cuộn

Chi phí

 1.000 cái...........................................180€
 3.000 cái..........................................390€
 5.000 cái..........................................420€
 10.000 cái........................................700€

    ** Chất liệu: giấy bóng

 1.000 cái...........................................105€
 3.000 cái..........................................160€
 5.000 cái..........................................210€
 10.000 cái........................................335€

    ** Chất liệu : giấy bóng

Lẻ

Cuộn

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo,
Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để có giá chính xác
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Con dấu cho nhà hàng:..............................70€
Con dấu đóng thẻ tích điểm: .................40€

Chi phí

5.12. CON DẤU
Mẫu con dấu
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5.13. ÁO PHÔNG (T-SHIRT)  

Mẫu áo phông:

Chi phí:

280 gsm ...................................................................25€
250 gsm ...................................................................24€
230 gsm ....................................................................23€

Bảng kích cỡ áo:

Size Chiều dài
(cm)

Vòng
ngực (cm) Vai (cm) Tay áo

(cm)
Cổ áo
(cm)

XS 62,5 50 45 21 17,6

S 65 52,5 47,5 21,5 18

M 67,5 55 50 22 18,3

L 70 57,5 52 22,5 18,6

XL 72,5 60 55 23 18,9

XXL 75 63 58 23,5 19.3

Chất liệu: 100% cotton
Vị trí in: tối đa 3 mặt (trước, sau, cánh tay trái/phải) 
Áo đồng phục cho doanh nghiệp giúp tạo nên phong cách
chuyên nghiệp, đồng nhất và tăng tính nhận diện thương hiệu.
Số lượng tối thiểu: 50 chiếc
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Chi phí:

100% Poly ....................................................................... 25€
30% Poly 70% Cotton ............................................... 25€
100% Cotton .................................................................. 25€

5.14. ÁO PHÔNG CÓ CỔ (POLOSHIRT)  

Mẫu áo Poloshirt:

Áo đồng phục cho doanh nghiệp giúp tạo nên phong cách
chuyên nghiệp, đồng nhất và tăng tính nhận diện thương hiệu.

Chất liệu:  Lacoste co dãn 4 chiều 
Vị trí in: tối đa 3 mặt (trước, sau, cánh tay trái/phải) 
Số lượng tối thiểu: 50 chiếc

66



Bảng kích cỡ áo nam:

Size Chiều dài (cm) Vòng ngực (cm) Vai (cm)

XXXS 61 44 39

XXS 63 46 40

XS 65 48 41

S 68 50 42

M 70 53 43,5

L 73 56 45

XL 75 60 47

XXL 77 64 50

XXXL 79 67 52

Bảng kích cỡ áo nữ:

Size Chiều dài (cm) Vòng ngực (cm) Vai (cm)

XS 59 41 37

S 61 44 38

M 63 47 39,5

L 65 50 41

XL 67 53 43

XXL 68 56 45

BẢNG SIZE ÁO POLOSHIRT
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5.15.  CAMERA CHỐNG TRỘM

Mẫu 

Cài đặt camera và ứng dụng quản lý
Hướng dẫn cách sử dụng
Chức năng của máy:

1.  Phát hiện và theo dõi chuyển động 24/24
2. Điều khiển xoay ngang (ngang 345°/dọc 115°)
3. Zoom kỹ thuật số 4x
4. Giám sát tự động
5. Chức năng báo động (có thể điều chỉnh tắt/ mở)
6. Tầm nhìn ban đêm 
7. Âm thanh hai chiều
8. Tương thích với Alexa
9. Bộ nhớ đám mây (cloud) và thẻ micro SD

Camera (Hệ thống chống trộm):........................................150€/Camera

Chi phí
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5.16.  KASSENSYSTEM

Hệ thống thanh toán SumUp
Là đối tác đáng tin cậy của TCG, SumUp mang đến giải pháp
thanh toán tiện lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp bán hàng trực
tuyến, xử lý đơn đặt hàng, và quản lý tài chính hiệu quả, đặc
biệt phù hợp với nhà hàng.
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Máy thanh toán thẻ nhỏ gọn, dễ dàng kết
nối với điện thoại thông minh
Thiết kế tối ưu với thời lượng pin bền bỉ
Thuận tiện để nhận thanh toán ở mọi lúc,
mọi nơi

Máy thanh toán thẻ hiện đại với màn hình
cảm ứng trực quan
Dễ dàng xem báo cáo doanh thu, thực hiện
hoàn tiền, và kết nối với máy in hóa đơn
Hoạt động độc lập hoàn toàn, không cần
sử dụng điện thoại thông minh

Hệ thống Kassensystem toàn diện
Tích hợp nhiều tính năng: Quản lý sản
phẩm, nhận thanh toán, theo dõi doanh
thu, tối ưu quy trình đặt hàng và nhiều
tiện ích khác
Một giải pháp hoàn hảo để nâng cao
hiệu quả quản lý kinh doanh chỉ trong
một thiết bị

Solo Lite - 39€

Solo - 79€

Kassensystem Lite - 349€
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Muốn đi
nhanh thì
đi một mình,
muốn đi xa
thì đi cùng
nhau. 



Trụ sở chính: Falkenberger Str. 35/37, 13088 Berlin
Văn phòng đại diện: Margarete-Steiff-Str 30, 80997 München

Email: contact@tcg-marketing.de
Webseite: www.tcg-marketing.de

 Phone: 030 26306913
Facebook: www.facebook.com/tcgmarketing

Instagram: tcgmarketing

mailto:ellen.nguyen@tcg-marketing.de
https://www.facebook.com/tcgmarketing
https://www.instagram.com/tcgmarketing/?fbclid=IwAR2iEAVvrJ6qSA4ivDsYJ7mtG9uN1HhZ6-K4dw0uxX4QN8KZJKnA4eDYEW0
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	Dịch vụ bao gồm
	Hỗ trợ Social Media hàng tháng : Quay phim 3-4 video ngắn (10-15s) cho các nền tảng Facebook, Instagram & Tiktok Reels HOẶC Chụp ảnh 2-3 món ăn, 1 đồ uống, không gian nhà hàng
	12 Story trên Facebook và Instagram
	4 - 5 bài đăng trên Facebook và Instagram
	3 - 4 bài đăng trên Tiktok
	3 - 4 bài đăng trên Google
	3 - 4 hình ảnh trên Google & TripAdvisor
	Sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh trên Social Media
	Lập kế hoạch đăng bài hiệu quả
	Chạy quảng cáo và phân chia ngân sách tối ưu trên các nền tảng Google Ads và Social Media nhằm tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng
	Trả lời đánh giá Google
	Phân tích và cung cấp Report theo quý 3 tháng/lần
	Tư vấn kế hoạch quảng cáo cho 3 tháng
	Chăm sóc và hỗ trợ Website được thiết kế tại TCG
	* Tuỳ chọn: Gói quay phim và chụp ảnh có thể thay đổi theo tháng     * Tuỳ chọn: Quản lí thông tin trên Apple Map 100€/tháng
	Lưu ý:


	Gói 06

	SOCIAL MEDIA+
	Chi phí
	Chi phí: 999€/tháng
	Ngân sách quảng cáo Facebook, Instagram & Tiktok: từ 500€/tháng

	Dịch vụ bao gồm
	Hỗ trợ Social Media hàng tháng : Quay phim 3-4 video ngắn (10 - 15s) cho các nền tảng Facebook, Instagram & Tiktok HOẶC Chụp ảnh 2-3 món ăn, 1 đồ uống, không gian nhà hàng
	12 Story trên Facebook và Instagram
	4 - 5 bài đăng trên Facebook và Instagram
	3 - 4 bài đăng trên Tiktok
	Sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh trên Social Media
	Lập kế hoạch đăng bài hiệu quả
	Chạy quảng cáo và phân chia ngân sách tối ưu trên các nền tảng Social Media nhằm tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng
	Phân tích và cung cấp Report theo quý 3 tháng/lần
	Tư vấn kế hoạch quảng cáo cho 3 tháng
	Chăm sóc và hỗ trợ được thiết kế tại TCG
	* Tuỳ chọn: Gói quay phim và chụp ảnh có thể thay đổi theo tháng     * Tuỳ chọn: Quản lí thông tin trên Apple Map 100€/tháng
	Lưu ý:



	Gói COMING SOON
	Chi phí
	Dịch vụ bao gồm
	Gói PREMIUM:

	PRIVATE MARKETING MANAGER
	Chuyên Gia Marketing Riêng Cho Nhà Hàng Của Bạn
	Gói dịch vụ này mang đến cho bạn một đối tác chiến lược - một chuyên gia tiếp thị cá nhân, tận tụy và chuyên nghiệp, một người quản lý riêng biệt dành riêng cho nhà hàng của bạn, đồng hành cùng bạn từ việc lập kế hoạch đến triển khai chiến lược và đánh giá hiệu suất.

	Chi phí:
	Dịch vụ bao gồm :

	3. DỊCH VỤ QUAY PHIM - CHỤP HÌNH
	3.1. DỊCH VỤ CHỤP HÌNH SẢN PHẨM
	"Sự sáng tạo và trang thiết bị hiện đại tạo nên sự chuyên nghiệp và khác biệt trong từng bức hình."
	"Sự chuyên nghiệp và phong cách riêng - mỗi khung hình là một ngôn ngữ thị giác, tự nói lên sự hoàn hảo và đẳng cấp!"
	3.2. BẢNG GIÁ CHỤP HÌNH SẢN PHẨM
	Gói 01
	Ảnh sản phẩm có phông nền Decor
	Chi phí
	Chi phí: 600€

	Nội dung
	Lựa chọn 1:
	9 món ăn khác nhau
	3 đồ uống khác nhau
	Không gian nhà hàng

	Lựa chọn 2:
	15 món ăn khác nhau


	Thời gian
	Thời lượng không quá 4 giờ


	Gói 02
	Ảnh sản phẩm không có phông nền
	Thời gian
	Chi phí
	Lựa chọn
	Nội dung
	450€
	3 giờ
	4 giờ
	550€
	5 giờ
	800€
	Ảnh: Royal Dragon

	Ảnh: Sumi


	Gói Tổng hợp
	Chi phí
	Chi phí: 1.200€

	Nội dung

	Gói 03
	7-9 món ăn khác nhau (có phông nền decor)
	Tối đa 120 sản phẩm (không có phông nền)
	1-3 đồ uống khác nhau
	Không gian nhà hàng
	Thời gian
	Thời lượng không quá 10 giờ
	Lưu ý:



	3.3. DỊCH VỤ QUAY PHIM QUẢNG CÁO
	Các đoạn video ngắn về món ăn (food video) hiện đang là xu thế chủ đạo trong tiếp thị ngành nhà hàng, ăn uống. Theo khảo sát của Facebook, food video hiện là nội dung video phổ biến nhất trên nền tảng mạng xã hội này. Một đoạn phim ngắn giới thiệu về nhà hàng và món ăn sẽ giúp thu hút thêm rất nhiều thực khách đến với quán. TCG Web & Marketing có thể mang đến những thước phim ấn tượng nhất cho khách hàng với chi phí vô cùng hợp lý.

	"Một đoạn phim quảng cáo thành công là sự kết hợp giữa tay nghề chuyên nghiệp của quán và kỹ thuật dựng phim của TCG."
	3.4. BẢNG GIÁ QUAY PHIM QUẢNG CÁO
	Chi phí
	Chi phí: 750€

	Nội dung
	Quý khách sẽ nhận được 1 Video 15 giây dưới hai định dạng sau:
	Khung hình ngang (Full HD 16:9 Format) để đăng bài Post trên Facebook & Google
	Khung hình dọc (Full HD 9:16) để đăng Instagram


	Gói 01
	Thời gian
	Thời gian quay không quá 3 giờ

	Chi phí
	Chi phí: 1.050€

	Nội dung

	Gói 02
	Quý khách sẽ nhận được 1 Video 30 giây dưới hai định dạng sau:
	Khung hình ngang (Full HD 16:9 Format) để đăng bài Post trên Facebook & Google
	Khung hình dọc (Full HD 9:16) để đăng Instagram

	Thời gian
	Thời gian quay không quá 5 giờ
	Lưu ý:




	3.4. BẢNG GIÁ QUAY PHIM QUẢNG CÁO
	Chi phí
	Chi phí: 1.850€

	Nội dung
	Quý khách sẽ nhận được 2 video sau:
	Video 60 giây khung hình ngang (Full HD 16:9 Format) để đăng bài Post trên Facebook & Google
	Video 15 giây dưới hai định dạng: khung hình ngang (Full HD 16:9 Format) và khung hình dọc (Full HD 9:16) để đăng Instagram. Nội dung Video 15 giây sẽ được tóm tắt lại từ Video 60 giây


	Gói 03
	Thời gian
	Thời gian quay không quá 7 giờ

	Chi phí
	Chi phí: 1.000€

	Nội dung
	Quý khách sẽ nhận được 4 Videos 15s khung dọc (Full HD 9:16) phù hợp cho các nền tảng Social Media Reels
	Video sẽ gồm 2-3 góc quay, được quay bằng điện thoại và chỉnh sửa theo hiệu ứng Trending trên các nền tảng
	Quay phim bằng thiết bị chuyên nghiệp: +400€


	Gói 04
	Thời gian
	Thời gian quay không quá 3 giờ
	Lưu ý:




	4. THIẾT KẾ & QUẢN TRỊ WEBSITE & WEBSHOP
	4.1 DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ BẢO TRÌ WEBSITE
	Vì sao nên lựa chọn xây dựng website cùng TCG
	01 - TƯƠNG THÍCH MỌI THIẾT BỊ
	02 - BẢO MẬT
	03 - THIẾT KẾ & NGÔN NGỮ
	04 - SỬ DỤNG HÌNH CỦA CHÍNH CƠ SỞ KINH DOANH
	05 -  CÔNG CỤ ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN TIỆN LỢI
	06 - TỐI ƯU HÓA SỰ HIỆN DIỆN KHI TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC

	4.2. CHI PHÍ DỊCH VỤ WEBSITE
	Lợi ích khi thuê Website thay vì sở hữu:
	Giảm thuế hàng tháng (Monatlich steuerlich absetzbar)
	Chi phí hàng tháng chỉ từ 170€
	Được miễn phí hosting lên đến 15€/tháng
	Hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi bị Hacker tấn công
	Website được cập nhật liên tục các tính năng và hệ điều hành mới nhất

	Ưu đãi của TCG :
	Ưu đãi đặc biệt cho Quý khách hàng khi thuê chung Website và Webshop chỉ từ 250€ thay vì 299€ so với thuê riêng lẻ: Website cao cấp (199€) và Webshop (100€).

	Một số trang Web và Online Shop đã được thực hiện bởi TCG Web & Marketing:
	WEBSITE BASIC - ONEPAGE
	WEBSITE PREMIUM
	WEBSITE BASIC - MULTIPAGE
	WEBSITE PREMIUM & WEBSHOP


	Gói 01: Sở Hữu Vĩnh Viễn
	Chi phí
	Tính năng bao gồm
	3450€
	1000€
	1300€
	2850€
	Website thiết kế theo mẫu cơ bản
	Website thiết kế theo mẫu mong muốn
	Nhân sự chuyên viết nội dung cơ bản
	Nhân sự chuyên viết nội dung theo mong muốn
	Chụp ảnh chuyên nghiệp (Paket 1)
	3 tháng miễn phí bảo trì, cập nhật website, hỗ trợ hình ảnh, nội dung
	Bảo mật thông tin website theo tiêu chuẩn SSL
	Hỗ trợ ảnh Adobe Stock
	Trang web lập trình theo Google SEO cơ bản
	Tính năng đặt bàn
	Hỗ trợ tiếng Anh


	Gói 02: Thuê Theo Tháng
	*Điều kiện: Hợp đồng kí kết ít nhất 1 năm (Lưu ý: Sau 1 năm Khách hàng có thể mua lại Website để sở hữu vĩnh viễn với giá 2150€ cho gói 170€ và 2650€ cho gói 199 €)
	Chi phí
	Tính năng bao gồm
	170€
	199€
	230€
	250€
	Website thiết kế theo mẫu mong muốn
	Nhân sự chuyên viết nội dung theo mong muốn
	Chụp ảnh chuyên nghiệp (Paket 1)
	Hỗ trợ miễn phí bảo trì, cập nhật website, hình ảnh, nội dung v.v. đến khi kết thúc hợp đồng
	Bảo mật thông tin website theo tiêu chuẩn SSL
	Hỗ trợ ảnh Adobe Stock
	Tính năng đặt bàn
	Hosting miễn phí, cập nhật
	Trang web lập trình theo Google SEO cơ bản
	Hỗ trợ tiếng Anh
	Webshop Basic (Premium: +40€/tháng)
	** Lưu ý:
	*Phụ thu chi phí di chuyển (từ 150€) tùy thuộc vào khoảng cách đi lại đối với quý khách ngoài khu vực Berlin và München.



	Gói Website 1.000€:
	Website One-Page tối giản và hiện đại
	Truy cập dễ dàng, nhanh chóng với nội dung ngắn gọn và đầy đủ
	Thiết kế với khả năng tự thích ứng với mọi loại thiết bị (Responsive Design)
	Tính năng đặt bàn tiện lợi cho cả khách hàng và doanh nghiệp
	Bảo mật thông tin, dữ liệu cho khách hàng và doanh nghiệp theo tiêu chuẩn mới nhất

	Gói Website 1.300€ sẽ sở hữu thêm:
	Multi-Page - Khiến bố cục rõ ràng và tiện lợi cho nhiều thông tin và hình ảnh, hỗ trợ tốt hơn cho quảng cáo
	Nội dung và giao diện được thiết kế chuyên sâu hơn
	Điều hướng đơn giản và dễ tìm kiếm

	4.3. DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ BẢO TRÌ WEBSHOP
	Vì sao nên lựa chọn thực  hiện webshop cùng TCG
	01 - ĐẶT HÀNG ONLINE
	02 - TÙY CHỈNH LỊCH HOẠT ĐỘNG
	03 - QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	04 - TÍNH TOÁN CHI PHÍ GIAO HÀNG
	05 - GIAO DIỆN MỚI
	06 - CHẠY TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ HOẶC QUA COUPON

	4.4. CHI PHÍ DỊCH VỤ WEBSHOP
	Đối với những nhà hàng chưa có Website, TCG Web & Marketing sẽ hỗ trợ làm trang chủ và Webshop. (Điều kiện: Hợp đồng kéo dài ít nhất 1 năm, hủy trước 2 tháng nếu muốn kết thúc hợp đồng)
	Chi phí
	*Tùy chọn:
	BASIC
	PREMIUM
	BASIC
	PREMIUM


	4.5. DỊCH VỤ TABLETAP
	TABLETAP LÀ GÌ ? TableTap là một công nghệ mới, đem đến trải nghiệm độc đáo và tiện lợi cho khách hàng của bạn trong việc đặt đồ và yêu cầu thanh toán tại bàn từ điện thoại di động của họ.
	CÁCH SỬ DỤNG TABLETAP TableTap cung cấp hai phương pháp tiện lợi để thực hiện việc này: khách hàng có thể quét mã QR Code hoặc sử dụng chip NFC (chip từ trường) được tích hợp sẵn trên bàn. Qua đó, khách hàng có thể dễ dàng truy cập menu, lựa chọn món ăn, thêm ghi chú và yêu cầu thanh toán ngay tại chỗ, mà không cần phải chờ đợi nhân viên phục vụ.
	TẠI SAO BẠN CẦN TABLETAP ?
	Công nghệ tiên tiến, tiết kiệm
	Giải quyết vấn để nhân sự
	Giảm thời gian chờ đợi của khách hàng
	Tăng cường hiệu quả kinh doanh
	Chi phí đầu tư thấp
	Quản lý thông minh, dễ dàng

	SCAN ME!

	4.6. CHI PHÍ DỊCH VỤ TABLETAP
	BASIC
	Dành cho các nhà hàng có mô hình nhỏ từ 1 -15 bàn
	Gói 01
	Chi phí

	STANDARD
	Dành cho các nhà hàng có mô hình vừa và nhỏ từ 16 - 30 bàn
	Gói 02
	Chi phí

	ADVANCED
	Dành cho các nhà hàng có mô hình vừa từ 31 - 60 bàn
	Gói 03
	Chi phí

	PREMIUM
	Dành cho các nhà hàng có mô hình lớn từ 60 bàn trở lên
	Gói 04
	Chi phí
	Chi phí lắp đặt ban đầu:


	4.7. HỆ THỐNG MÁY IN
	Bao gồm:
	Chi phí
	Hệ thống máy in của TCG: ................................................................... 495€


	5. THIẾT KẾ VÀ IN ẤN
	5.1. THIẾT KẾ LOGO
	Logo là bộ mặt của một doanh nghiệp và là một trong những dấu ấn giúp khách hàng nhớ về doanh nghiệp. Sở hữu một logo đẹp và ấn tượng sẽ là lợi thế lớn cho doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh và xây dựng thương hiệu.
	Mẫu
	Chi phí
	Thiết kế logo cơ bản ................................................ từ 250€/logo
	Thiết kế logo cao cấp ............................................. từ 550€/logo


	5.2. THIẾT KẾ MENU
	Đối với các nhà hàng, quán ăn, việc sở hữu một menu được thiết kế hợp lý và ấn tượng sẽ giúp tăng cảm nhận tích cực của khách hàng về chất lượng, dịch vụ cũng như tăng xác suất gọi món của khách hàng.
	Mẫu menu thường
	SCAN MICH
	Chi phí
	Thiết kế menu thường ............................................... 650€/20-25 trang


	Mẫu menu cao cấp

	SCAN MICH
	Chi phí
	Thiết kế menu cao cấp, bao gồm chụp ảnh món ăn phục vụ cho thiết kế .................................................................. 2.500€/50 trang (cả bìa) *Chú thích: Chụp tối đa 120 ảnh món ăn (ảnh vector), 12 ảnh decor và ảnh không gian nhà hàng
	Dịch vụ tùy chọn:
	Dịch sang tiếng Anh ............................................................................ 170€/menu
	Sửa lỗi chính tả và chỉnh ngôn ngữ ............................................ 350€/menu
	Chỉnh sửa tiếng Đức và dịch sang tiếng Anh ................... từ 500€/menu



	5.3. IN ẤN MENU
	BROSCHÜRE
	(Dâp ghim, tối đa 32 trang)
	Chi phí
	Kích thước: Theo yêu cầu Chất liệu: giấy in cao cấp phủ folie chống nước 170g - 300g bóng/lì


	BÌA MỀM
	(Dán keo và khâu chỉ tăng độ bền, giá không đổi, tối thiểu 48 trang)
	Chi phí
	Khổ A4 - 21x29.7 cm .................................................................... từ 14€
	Khổ A5 - 14.8x21 cm...................................................................... từ 12€
	Khổ vuông - 21x21 cm ................................................................. từ 14€
	Khổ 17x24 cm .................................................................................. từ 14€
	Khổ 11.5x18 cm ................................................................................. từ 12€
	Khổ 12.5x19 cm ................................................................................ từ 12€
	Chất liệu: giấy in ảnh chất lượng cao 200g bóng/lì


	BÌA CỨNG
	(Dán keo và khâu chỉ tăng độ bền, giá không đổi, tối thiểu 48 trang)
	Chi phí
	Khổ A4 - 21x29.7 cm .......................................................................... từ 18€
	Khổ A5 - 14.8x21 cm............................................................................ từ 16€
	Khổ vuông - 21x21 cm ....................................................................... từ 18€
	Khổ 17x24 cm ........................................................................................ từ 18€
	Khổ 13.5x21.5 cm .................................................................................. từ 16€


	BÌA GỖ
	Mẫu 1

	Chi phí
	Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế và in ấn nội dung Menu
	Mẫu 2
	Uốn được như giấy - độ linh hoạt cao


	Chi phí
	Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế và in ấn nội dung Menu
	Mẫu 3

	Chi phí
	Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế và in ấn nội dung Menu

	BÌA DA
	Chi phí
	Khổ A4 - 22x31 cm,
	giấy in chất lượng cao phủ folie chất liệu 135g, 20 trang: 55€ / bìa
	Khổ A4 - 24x31,4 cm,

	kèm Folie, giấy chất lượng cao 250g, 20 trang: 55€ / bìa
	Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm thiết kế


	5.4. THIẾT KẾ & IN ẤN TỜ RƠI (FLYER)
	Mẫu (8 mặt)
	Chi phí

	Chi phí in ấn
	Flyer được in theo khổ giấy dài (DIN Lang Format) Trọng lượng giấy chất lượng cao: 150g - 400g  Lựa chọn: matt (lì) /glänzend (bóng)
	6 mặt (29,7 cm x 21,0 cm)
	8 mặt (39,6 cm x 21,0 cm)
	10 mặt (50,0 cm x 21,0 cm)
	12 mặt (59,4 cm x 21,0 cm)

	5.5. DANH THIẾP
	Mẫu 1: 85x55 mm
	Chi phí
	(bao gồm chi phí thiết kế và in ấn)
	100 cái.....................................................................75€
	250 cái....................................................................80€
	500 cái....................................................................90€
	750 cái....................................................................95€
	1.000 cái.................................................................110€
	2.000 cái................................................................125€
	*Chất liệu: giấy 400g glänzend/matt *Chi phí QR Code: 36€/năm (optional)
	Mẫu 2:  85x55 mm kết hợp QR Code và chip NFC

	Ưu điểm:
	Công nghệ mới lạ, tiên tiến, hiện đại
	Kết nối với mọi người chỉ trong một cú chạm
	Đối phương có thể trực tiếp lưu thông tin: tên, số điện thoại, email,... vào danh bạ chỉ qua một nút bấm
	Không phải in ấn nhiều như Visitkarte truyền thống
	Được in trên thẻ nhựa PVC cao cấp, sang trọng


	Chi phí
	(bao gồm thiết kế, in ấn và cài đặt chip NFC)
	Thẻ Visitkarte Premium ..................................30€/cái

	5.6. THẺ TÍCH ĐIỂM
	Mẫu 1: 2 mặt - 85x55 mm
	Chi phí
	(bao gồm thiết kế và in ấn)
	100 cái.....................................................................75€
	250 cái....................................................................80€
	500 cái....................................................................90€
	750 cái....................................................................95€
	1.000 cái.................................................................110€
	2.000 cái................................................................125€
	*Chất liệu: giấy in chất lượng cao 350 g/qm (có thể viết và đóng dấu) *Chi phí QR Code: 36€/năm (optional)

	Mẫu 2: 4 mặt - 172x50 mm  kết hợp QR Code và thẻ tích điểm

	Chi phí
	(bao gồm thiết kế và in ấn)
	100 cái......................................................................90€
	250 cái.....................................................................115€
	500 cái.....................................................................185€
	750 cái.....................................................................225€
	1.000 cái..................................................................285€
	2.000 cái.................................................................320€
	*Chất liệu: giấy in chất lượng cao 350 g/qm (có thể viết và đóng dấu) *Chi phí QR Code: 36€/năm (optional)


	5.7. THẺ ĐÁNH GIÁ GOOGLE
	Thẻ đánh giá Google được dùng với mục đích giúp tăng đánh giá tích cực của khách hàng dành cho dịch vụ, qua đó giúp tăng tín nhiệm của doanh nghiệp trên Internet và góp phần tăng doanh thu.
	Mẫu 1
	Chi phí
	(bao gồm thiết kế và in ấn)
	50 cái....................................................................110€
	75 cái....................................................................115€
	100 cái..................................................................120€
	150 cái..................................................................130€
	200 cái.................................................................140€
	* Chất liệu: giấy Chromokarton 255g

	Mẫu 2 (có gắn chip NFC)
	Thẻ Standard (không có logo và tên quán)
	Thẻ Premium (có logo, tên quán và QR Code)

	Chi phí
	(bao gồm thiết kế, in ấn và tạo chip NFC)
	Thẻ NFC*  ........................................................................... 30€/cái

	5.8. VOUCHER (GUTSCHEIN)
	Voucher (Gutschein) hay thẻ tích điểm là một công cụ hữu ích giúp làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ, là món quà đầy ý nghĩa để khách hàng làm quà tặng.
	Mẫu voucher:
	Chi phí
	Giá thiết kế và in ấn
	100 cái................................................110€
	250 cái...............................................120€
	500 cái...............................................135€
	1000 cái..............................................180€
	1500 cái..............................................250€
	2500 cái.............................................290€
	5000 cái.............................................460€
	10000 cái...........................................750€



	5.9. PHONG BÌ
	Mẫu phong bì:
	Chi phí
	Giá thiết kế và in ấn
	100 cái.................................................145€
	250 cái................................................160€
	500 cái................................................170€
	1.000 cái............................................200€
	1.500 cái.............................................255€
	2.000 cái............................................290€
	5.000 cái...........................................400€
	10.000 cái..........................................690€



	5.10. BIỂN BẢNG & ÁP PHÍCH (PLAKATE)
	Áp phích là công cụ hữu ích giúp làm gia tăng nhận diện thương hiệu nơi đông người.
	Mẫu áp phích:
	Chi phí
	Giá thiết kế áp phích .......................... từ 50€
	Giá in ấn tùy theo yêu cầu, kích thước,....


	5.11. STICKER
	Mẫu sticker cuộn
	Mẫu sticker lẻ (6cm)
	Chi phí
	1.000 cái...........................................105€
	3.000 cái..........................................160€
	5.000 cái..........................................210€
	10.000 cái........................................335€
	** Chất liệu : giấy bóng
	Cuộn
	1.000 cái...........................................180€
	3.000 cái..........................................390€
	5.000 cái..........................................420€
	10.000 cái........................................700€

	** Chất liệu: giấy bóng
	Lẻ



	5.12. CON DẤU
	Mẫu con dấu
	Chi phí

	5.13. ÁO PHÔNG (T-SHIRT)
	Chất liệu: 100% cotton Vị trí in: tối đa 3 mặt (trước, sau, cánh tay trái/phải)  Áo đồng phục cho doanh nghiệp giúp tạo nên phong cách chuyên nghiệp, đồng nhất và tăng tính nhận diện thương hiệu. Số lượng tối thiểu: 50 chiếc
	Mẫu áo phông:
	Bảng kích cỡ áo:
	XS
	XL
	XXL

	Chi phí:
	280 gsm ...................................................................25€
	250 gsm ...................................................................24€
	230 gsm ....................................................................23€


	5.14. ÁO PHÔNG CÓ CỔ (POLOSHIRT)
	Áo đồng phục cho doanh nghiệp giúp tạo nên phong cách chuyên nghiệp, đồng nhất và tăng tính nhận diện thương hiệu.
	Chất liệu:  Lacoste co dãn 4 chiều  Vị trí in: tối đa 3 mặt (trước, sau, cánh tay trái/phải)  Số lượng tối thiểu: 50 chiếc
	Mẫu áo Poloshirt:
	Chi phí:

	BẢNG SIZE ÁO POLOSHIRT
	Bảng kích cỡ áo nữ:
	XS
	XL
	XXL

	Bảng kích cỡ áo nam:
	XXXS
	XXS
	XS
	XL
	XXL
	XXXL


	5.15.  CAMERA CHỐNG TRỘM
	Mẫu
	Chi phí
	Camera (Hệ thống chống trộm):........................................150€/Camera


	5.16.  KASSENSYSTEM
	Solo Lite - 39€
	Solo - 79€
	Kassensystem Lite - 349€
	Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.
	Trụ sở chính: Falkenberger Str. 35/37, 13088 Berlin Văn phòng đại diện: Margarete-Steiff-Str 30, 80997 München Email: contact@tcg-marketing.de Webseite: www.tcg-marketing.de  Phone: 030 26306913 Facebook: www.facebook.com/tcgmarketing Instagram: tcgmarketing

